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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, gọi 𝐷 là miền nghiệm của hệ bất phương trình 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 2𝑥 + 3𝑦 ≤ 6. Tìm 

giá trị lớn nhất của biểu thức 𝑧 = 4𝑥 + 2𝑦 trên miền 𝐷.

A. 12 B. 14 C. 4 D. 16

Câu 2. Khảo sát một lớp có 47 học sinh thì thấy 19 học sinh tham gia đội văn nghệ, 33 học sinh tham gia đội 

thể thao, và 8 học sinh không thuộc cả hai nhóm trên. Số học sinh thuộc đúng một trong hai nhóm bằng

A. 39 B. 26 C. 13 D. 52

Câu 3. Một bảng chân trị chứa 16 mệnh đề sơ cấp có bao nhiêu dòng?

A. 32 B. 65535 C. 65536 D. 256

Câu 4. Miền nghiệm của bất phương trình 5𝑥 + 5𝑦 ≥ 16 là

A. một nửa mặt phẳng, kể cả bờ B. một đường thẳng

C. một nửa mặt phẳng, không kể bờ D. toàn bộ mặt phẳng

Câu 5. Cho mệnh đề “Nếu số nguyên 𝑛 chia hết cho 14 thì 𝑛 chia hết cho 7”. Số nào sau đây là một phản ví dụ 

chứng tỏ mệnh đề đảo của nó sai?

A. 14 B. 8 C. 28 D. 7

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Thay cặp số (5; 5) vào vế trái của 6𝑥 + 𝑦 < 9. Tính giá trị thu được.
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Câu 7. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴 = 90∘, 𝐵̂ = 45∘ và 𝐵𝐶 = 8 (như hình vẽ).
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